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      TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

      TỈNH KHÁNH HÒA   

Bản án số:173/HNGĐ-ST 

Ngày: 01/9/2017 

(V/v: Tranh chấp về  

cấp dưỡng nuôi con chung) 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Lê Thị Hồng Minh  

Hội thẩm nhân dân:                      Ông Nguyễn Đƣ́c Đẹp 

                  Ông Trần Huy Liên 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thủy, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Nha Trang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Hoàng Anh  – Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 508/2017/TLST - HNGĐ ngày 11/5/2017 về 

việc “Tranh chấp về cấp dưỡng nuôi con chung” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 164/2017/QĐXXST- HNGĐ ngày 27/7/2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

129/2017/QĐST-HNGĐ ngày 15/8/2017 giữa các đương sự:                       

* Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1985 

Địa chỉ: Ngõ A, tổ dân phố B, thị trấn C, huyện C, tỉnh H. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị H – sinh năm 1960 

Địa chỉ: 45/3 H, phường L, thành phố Nha Trang.   

Có đơn xin xét xử vắng mặt.  

* Bị đơn: Ông Mạc Văn H, sinh năm 1983 

Địa chỉ: Hẻm F, khu A, thôn V, xã V, TP Nha Trang.  

Vắng mặt.  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 28/4/2017 và lời khai trong quá trình tố tụng tại Tòa 

án cũng như tại phiên tòa – đại diện theo ủy quyền của  nguyên đơn bà Nguyễn Thị 

H trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu H và ông Mạc Văn H  đã thuận tình ly hôn theo 

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của đương sự số 

340/2013/QĐST- HNGĐ ngày 11/6/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Nha 

Trang. Theo quyết định ly hôn thì con chung là cháu Mạc Vũ Nam P , sinh ngày 

06/4/2012 được giao bà Thu H trực tiếp nuôi dưỡng và tạm hoãn nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi con cho ông Mạc Văn H. Do cháu P từ khi sinh ra là đứa trẻ có thể chất 
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phát triển không bình thường, cháu Phong bị bại não , tim bẩm sinh , cứng đa khớp , 

động kinh... bà Thu H rất vất vả để chăm cháu P . Từ khi ly hôn đến nay ông H  

không hỏi thăm cháu P , không động viên tinh th ần cũng như phụ giúp bà Thu H 

nuôi dưỡng cháu P trong khi tiền thuốc men, chi phí khám chữa bệnh cho cháu P rất 

nhiều. Bà Thu H đã nhiều lần liên lạc với ông H yêu cầu ông H  cấp dưỡng nuôi con 

nhưng ông H vẫn không cấp dưỡng nuôi cháu P . Hiện nay ông H có thu nhập ổn 

định (ông H hiện nay đang nuôi và kinh doanh hải sản ), cháu P thì thường xuyên 

đau ốm, tốn nhiều chi phí nên bà Thu H  yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi cháu P  mỗi 

tháng 1.500.000 đồng cho đến khi cháu P  đủ 18 tuổi, thời gian cấp dưỡng kể từ khi 

bản án có hiệu lực pháp luật . Sau khi cháu P đủ 18 tuổi mà không có khả năng lao 

động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của pháp luật thì bà Thu H 

sẽ khởi kiện yêu cầu ông H tiếp tục cấp dưỡng nuôi con sau.  

Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang đã thông báo về việc thụ lý vụ án cho 

ông Mạc Văn H  được biết. Quá trình giải quyết vụ án Tòa án nhân dân thành phố 

Nha Trang đã thực hiện tống đạt hợp lệ nhiều lần các văn bản tố tụng của Tòa án 

cho ông H tuy nhiên ông H vẫn vắng mặt. Vì vậy Tòa án không thể tiến hành lấy lời 

khai cũng như không tiến hành hòa giải được.  

Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang phát biểu quan điểm về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng trong việc giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, thư ký là đúng quy định của pháp luật. 

Đề nghị Hội đồng xét xử: căn cứ vào các Điều 107, 116, 117 Luật hôn  nhân 

và gia đình; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí và lệ phí. 

- Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc ông Mạc Văn H  có nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi cháu Mạc Vũ Nam P , sinh ngày 06/4/2012 mỗi tháng 1.500.000đồng 

cho đến khi cháu P đủ 18 tuổi, kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật 

- Về án phí: Ông Mạc Văn H phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án phí 

dân sự sơ thẩm về cấp dưỡng nuôi con.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử  nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang đã triệu tập 

hợp lệ nhiều lần nhưng ông Mạc Văn H vẫn vắng mặt nên Tòa án đã tiến hành niêm 

yết công khai các văn bản tố tụng đối với ông Mạc Văn H; Đại diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; Căn cứ vào Điều 238 của Bộ luật 

tố tụng dân sự Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vắng mặt đương sự.    

[2] Về nội dung: Bà Nguyễn Thị Thu H  và ông Mạc Văn H  đã thuận tình ly 

hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của đương sự số 

340/2013/QĐST-HNGĐ ngày 11/6/2013 của Tòa án  nhân dân thành phố Nha 
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Trang. Theo quyết định ly hôn thì con chung là cháu Mạc Vũ Nam P , sinh ngày 

06/4/2012 được giao bà Thu H trực tiếp nuôi dưỡng và tạm hoãn nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi con cho  ông Mạc Văn H . Căn cứ Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự, 

Hội đồng xét xử xác định đây là sự thật. 

Xét yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu ông Mạc Văn H có nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi con chung :  Quá trình bà Thu H  chăm sóc, nuôi dưỡng cháu P  thì cháu 

P thường xuyên bị đau ốm , thể chất phát triển không bình thường có giấy xác nhận 

khuyết tật của Ủy ban nhân dân xã C, huyện C, tỉnh H, cháu P thuộc dạng khuyết tật 

về vận động , mức độ đặc biệt nặng . Từ khi ly hôn đến nay ông H không hỏi thăm 

cũng như phụ giúp bà Thu H nuôi dưỡng cháu P nên bà Thu H yêu cầu ông H  cấp 

dưỡng nuôi con là phù hợp với quy định tại Điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình 

nên Hội đồng xem xét và chấp nhận.  

Xét yêu cầu của nguyên đơn về mức cấp dưỡng nuôi con chung: Bà Nguyễn 

Thị Thu H yêu cầu ông Mạc Văn H  có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung là cháu 

Mạc Vũ Nam P  mỗi tháng 1.500.000 đồng (Một triệu nă m trăm ngàn đồng ). Hiện 

nay mức lương cơ bản của nhà nước là 1.310.000 đồng/ tháng, đồng thời theo biên 

bản xác minh ngày 30/5/2017 của Công an xã V, thành phố Nha Trang thì ông Mạc 

Văn H đang nuôi trồng và kinh doanh hải sản tại xã V, có việc làm và thu nhập khá 

ổn định. Bà Thu H yêu cầu ông H  cấp dưỡng nuôi con chung mỗi tháng 1.500.000 

đồng, với mức cấp dưỡng như trên là phù hợp với khả năng thực tế của ông H và 

nhu cầu thiết yếu của cháu P nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên là 

có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 116 của Luật hôn nhân và gia đình.  

Xét yêu cầu của nguyên đơn về  thời gian cấp dư ỡng nuôi con  chung: Bà 

Nguyễn Thị Thu H yêu cầu ông Mạc Văn H có nghĩa vụ cấp dưỡng  nuôi cháu Mạc 

Vũ Nam P  thời gian cấp dưỡng kể từ khi bản án có hiệu lực phá p luật cho đến khi 

cháu P đủ 18 tuổi. Sau khi cháu P  đủ 18 tuổi mà không có khả năng lao động và 

không có tài sản để tự nuôi mình theo quy đị nh của pháp luật thì bà Thu H sẽ khởi 

kiện yêu cầu ông H tiếp tục cấp dưỡng nuôi con sau. Hội đồng xét xử xét đây là yêu 

cầu chính đáng, phù hợp Điều 110 của Luật hôn nhân và gia đình nên chấp nhận. 

Về án phí: Bà Nguyễn Thị Thu H  được miễn nộp tiền án phí , lệ phí của Tòa 

án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. Ông 

Mạc Văn H phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm về cấp 

dưỡng nuôi con.  

  Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

- Căn cứ Điều 107,  Điều 110,  Điều 116, Điều 117 và  Điều 119 của  Luật hôn  

nhân và gia đình; 

- Căn cứ vào Điều 147; Điều 238 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Căn cứ vào Pháp lệnh số 10/UBTVQH12 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 
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1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Buộc ông Mạc Văn H  có nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi con ch ung là cháu Mạc Vũ Nam P , sinh ngày 06/4/2012 mỗi tháng 

1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng) kể từ khi bản án có hiệu lực pháp 

luật cho đến khi  cháu P đủ 18 tuổi. Sau khi cháu P  đủ 18 tuổi mà không có khả 

năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy đị nh của pháp luật t hì 

bà H có quyền khởi kiện yêu cầu ông H  tiếp tục cấp dưỡng nuôi con  chung sau 

theo quy định của pháp luật. 

2. Về án phí: Ông Mạc Văn H phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án phí 

dân sự sơ thẩm về cấp dưỡng nuôi con.  

Quyền kháng cáo: Nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 
                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Nơi nhận :                THẨM PHÁN -CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKS Tp.Nha Trang; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa;                                                               ( Đã Ký ) 
- Các đương sự; 

- Lưu VT, HS            
 

 

 

     Lê Thị Hồng Minh                                                                

 

 

 


